
Tuần 3   ( Từ  19/9/2022  đến 23/9/2022   )  – 3A1 

     THỨ TIẾT 

 

TIẾT MÔN TÊN BÀI ĐD 

 

 

 

HAI 

19/9 

 

 

 

Sáng 

1 7 HĐTN Bài 3.Giao lưu tài năng của học trò Tư liệu 

2 9 TV ( Đọc) Bài 5. Nhật kí tập bơi BGĐT 

3 10 
TV( N-N) 

Một buổi tập luyện BG, 

tranh 

4 11 Toán Bài 6. Bảng nhân 4 BG, BN 

 

Chiều 

5  TATC Unit 2.2: I get up early. How about you?  

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 3 Đạo đức Bài 2.Tự hào Tổ quốc Việt Nam – Tiết 1 BGĐT 

 

 

 

 

BA 

20/9 

 

 

Sáng 

1 3 Thư viện Đọc sách Truyện. 

2 9 Tiếng Anh  Unit 1: My friends - Lesson 1.3  

3 3 TV( Viết) Nghe – viết: Mặt trời nhỏ BGĐT 

4 12 Toán Bài 6. Bảng chia 4. Luyện tập BG, BP 

 

Chiều 

5 5 

GDTC 

- Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2 , 3 

hàng ngang và ngược lại 

 

6 5 TNXH Bài 3.Vệ sinh xung quanh nhà – Tiết 1 BGĐT 

7  TATC Unit 2.2: I get up early. How about you?  

8      

 

 

 

 

TƯ 

21/9 

 

 

Sáng 

1 3 Mĩ thuật Bài 2: Những người bạn thân thiện – Tiết 1  

2 13 Toán Bài 7. Luyện tập. Ôn tập về hình học BG, BN 

3 11 TV( Đọc) Bài 6. Tập nấu ăn BGĐT 

4 12 TV(Viết ) Ôn chữ hoa  B, C BGĐT 

 

Chiều 

5 10 Tiếng Anh Unit 1: My friends - Lesson 2.1  

6 3 Công nghệ Bài 2. Sử dụng đèn học- Tiết 1 BGĐT 



7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

8     

 

 

 

 

NĂM 

22/9 

 

 

Sáng 

1 3 TV( LT1) Mở rộng vốn từ về từ chỉ hoạt động BGĐT 

2 14 Toán Bài 7. Luyện tập. Ôn tập về đo lường BG, BP 

3 11 Tiếng Anh  Unit 1: My friends - Lesson 2.2  

4 3 Tin học Con người xử lý thông tin  

 

Chiều 

5  GD ATGT Bài 1: Đường em tới trường TL 

6 6 TNXH Bài 3.Vệ sinh xung quanh nhà – Tiết 2 BGĐT 

7 8 HĐTN Chủ đề: Ngôi sao của tôi, ngôi sao của bạn. BGĐT 

8     

 

 

SÁU 

23/9 

 

 

Sáng 

1 12 Tiếng Anh Unit 1: My friends - Lesson 2.3  

2 3 TV ( LT2) Viết đoạn văn về cách làm một món ăn BGĐT 

3 6 GDTC 

 

- Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2 , 3 

hàng ngang và ngược lại  

 

4 15 Toán Bài 8. Luyện tập- Tiết 1 BG, thẻ 

 

Chiều 

5 3 Âm nhạc 

 

Thường thức Âm nhạc: Dàn trống dân tộc  

Ôn đọc nhạc: Bài số 1 

 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 9 HĐTN CĐ: Sản phẩm theo sở thích. 

Nhận xét thi đua tuần    +  KH tuần  

Sổ thi 

đua 

                                                    Số lượt đồ dùng 22 

                                                                                                                   Ngày 14  tháng   9  năm 2022 

                                                                                                            Tổ trưởng 

 

                                                                                                                                   Đỗ Thị Thanh Thủy 

 


